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	Nội dung
kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	
Điểm

	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm sinh trưởng thực vật, sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp.
- Nhận ra được khái niệm mô phân sinh, các loại mô phân sinh.
- Nhận biết được vị trí của mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên.
Thông hiểu:
 Phân biệt được sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp.

	

2đ
	

	Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Nhận biết
- Nhận ra được khái niệm biến thái ở động vật.
- Phân biệt được khái niệm phát triển không qua biến thái, phát triển qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn, phát triển qua biến thái không hoàn toàn, các ví dụ minh họa.
Vận dụng: 
- Xác định được các động vật vào các hình thức phát triển phù hợp.
- Vận dụng kiến thức giải quyết bài tập lí luận, giải thích một số hiện tượng thực tế
	

5đ
	

	





Sinh sản ở thực vật
	Nhận biết:
- Nhận ra khái niệm sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính
- Liệt kê và nhận biết đại diện các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
Thông hiểu:
Hiểu rõ quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật.
Vận dụng:  
- Giải thích được cơ sở để tạo quả không hạt.
- Liên hệ kiến thức các hình thức sinh sản ở thực vật vào thực tế

	


2đ
	

	Sinh sản  ở động vật
	Nhận biết:
- Liệt kê được các hình thức sinh sản ở động vật 
- Nhận ra được đại diện của các  hình thức sinh sản vô tính ở động vật. 
Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm các cơ thể con sinh ra bằng hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật.
- Phân biệt đặc điểm và loài đại diện ở mỗi hình thức sinh sản ở động vật
- Thống kê được tất cả các hình thức sinh sản ở động vật
	
1đ
	
10 đ
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	10 đ x 0,7
= 7 đ
	10 đ x 0,3 
 = 3 đ

	
	10 đ


	




